	PHỤ LỤC 2

	SỐ LIỆU SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

	
	
	
	
	
	
	

	(Tính đến 31 tháng 12 năm 2015)

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên đơn vị
	Số lượng người làm việc được giao
	Số người có mặt 

	
	
	Số lượng người làm việc
	Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
	Công chức
	Viên chức
	Lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

	 
	TỔNG CỘNG
	1160
	0
	48
	1045
	104

	1
	Học viện Tư pháp
	150
	0
	4
	141
	13

	2
	Đại học Luật Hà Nội
	460
	0
	4
	444
	6

	3
	Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
	52
	0
	2
	47
	1

	4
	Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
	35
	0
	3
	31
	4

	5
	Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
	40
	0
	2
	35
	4

	6
	Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
	53
	0
	2
	38
	0

	7
	Trường Trung cấp Luật Vị Thanh
	45
	0
	3
	35
	0

	8
	Viện Khoa học pháp lý
	50
	0
	4
	44
	1

	9
	Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
	38
	0
	4
	30
	2

	10
	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
	17
	0
	4
	12
	1

	11
	Báo Pháp luật Việt Nam
	100
	0
	4
	95
	65

	12
	Nhà Xuất bản Tư pháp
	35
	0
	4
	28
	2

	13
	Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP Hà Nội
	15
	0
	1
	12
	0

	14
	Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP Hồ Chí Minh
	17
	0
	1
	12
	0

	15
	Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP Đà Nẵng
	10
	0
	1
	8
	0

	16
	Trung tâm Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường
	9
	0
	1
	8
	1

	17
	Trung tâm Thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
	6
	0
	1
	3
	0

	18
	Trung tâm Kỹ thuật và chuyển giao công nghệ
	15
	0
	1
	14
	0

	19
	Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật
	1
	0
	 
	1
	0

	20
	Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL
	6
	0
	1
	5
	4

	21
	Quỹ Trợ giúp pháp lý
	6
	0
	1
	2
	0
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